	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
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I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
Kiểm tra việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức của học sinh về:
- Trang phục và thời trang.
- Đồ dùng điện trong gia đình.
2. Năng lực
- Năng lực tư duy logic.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
- Học sinh có thái độ đúng đắn trong kiểm tra, làm bài cẩn thận.
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III. Bảng đặc tả (đính kèm trang sau)
IV. Nội dung đề kiểm tra (đính kèm trang sau)
V. Hướng dẫn chấm và biểu điểm (đính kèm trang sau)




BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: CÔNG NGHỆ 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	Trang phục và thời trang
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: nhận biết được trang phục phù hợp.
- Thông hiểu: những yếu tố để lựa chọn trang phục.
	I.1,2
	I.9
	
	3
0,75đ

	
	Đánh giá công nghệ
	- Nhận biết: nhận biết được các phong cách thời trang.
- Thông hiểu: căn cứ để lựa chọn phong cách thời trang, sự thay đổi của thời trang, các phong cách thời trang.
	I.7,8
	I.5,6,10
II.1cd
	
	7

1,75đ

	
	Sử dụng công nghệ
	- Nhận biết: cách phối hợp trang phục, cách giặt ướt.
- Thông hiểu: hiểu cách phối hợp trang phục.
- Vận dụng: các cách phối hợp trang phục.
	I.3,4
	II.1ab
	III.1
	5
3đ

	Đồ dùng điện trong gia đình
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: nhận biết điện áp định mức, công suất định mức, cấu tạo các loại đèn.
- Thông hiểu: đặc điểm của bóng đèn compact.
	I.12,13,
17,19,20
II.2b
	I.11
II.2a
	
	8

2đ

	
	Đánh giá công nghệ
	- Thông hiểu: an toàn khi sử dụng điện.
	
	I.16
	
	1
0,25đ

	
	Sử dụng công nghệ
	- Thông hiểu: an toàn khi sử dụng điện, đặc điểm của bóng đèn compact.
- Vận dụng: vận dụng đặc điểm của các loại đèn để đề xuất phương án tiết kiệm điện năng.
	
	I.14,15,18
II.2cd
	III.2
	6
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	Tổng
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	Tỉ lệ %
	30%
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	30%
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	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ


(Đề thi gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: …/…/2025


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không nên lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
	A. Vải cứng		B. Vải dày dặn	
	C. Vải mềm vừa phải		D. Vải mềm mỏng
Câu 2. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động, có màu sắc hài hòa, thường được may từ vải sợi pha?
	A. Trang phục đi học	B. Trang phục lao động
	C. Trang phục dự lễ hội	D. Trang phục ở nhà
Câu 3. Có mấy cách phối hợp trang phục?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 4. Có mấy cách để giặt ướt?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 5. Căn cứ để lựa chọn phong cách thời trang là gì?
	A. Căn cứ vào tính cách người mặc
	B. Căn cứ vào sở thích người mặc
	C. Căn cứ vào tính cách hoặc sở thích người mặc
	D. Căn cứ vào tính cách và sở thích người mặc
Câu 6. Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
	A. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
	B. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
	C. Tạo nên vẻ đẹp, tính cách cho từng cá nhân
	D. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
Câu 7. Phong cách lãng mạn mang đặc điểm:
	A. Nhẹ nhàng	B. Mềm mại
	C. Nhẹ nhàng và mềm mại	D. Thể hiện sự nghiêm túc
Câu 8. Trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự là phong cách nào?
	A. Phong cách cổ điển	B. Phong cách thể thao
	C. Phong cách dân gian	D. Phong cách lãng mạn
Câu 9. Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng
	B. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang
	C. Điều kiện tài chính, mốt thời trang
	D. Vóc dáng cơ thể, lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính
Câu 10. Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
	A. Giáo dục, văn hóa
	B. Phong cách, kinh tế, khoa học
	C. Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ
	D. Màu sắc, công nghệ, xã hội
Câu 11. Đại lượng điện định mức chung của đồ dùng điện là:
	A. Điện áp định mức
	B. Công suất định mức
	C. Điện áp hoặc công suất định mức
	D. Điện áp định mức và công suất định mức


Câu 12. Kí hiệu đơn vị của điện áp định mức là:
	A. V	B. W	C. KW	D. A
Câu 13. Chiếc quạt có ghi 220V – 46W, sải cánh 400mm có điện áp định mức là bao nhiêu?
	A. 220V	B. 46W	C. 400mm	D. 110V
Câu 14. An toàn khi sử dụng đồ dùng điện phải đảm bảo mấy yếu tố?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 15. Để đảm bảo an toàn cho đồ dùng điện cần:
	A. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định
	B. Cố định chắc chắn
	C. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định hoặc cố định chắc chắn
	D. Vận hành đồ dùng điện theo cảm tính
Câu 16. Tại sao phải xử lí đúng cách đối với các đồ dùng điện khi không sử dụng nữa?
	A. Tránh tác hại ảnh hưởng đến môi trường
	B. Tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con người
	C. Tránh ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 11 (có đáp án): Đèn điện]	D. Không cần thiết
Câu 17. Tên của vị trí số 1 trong hình sau là:
	A. Bóng thủy tinh	
	B. Sợi đốt	
	C. Đuôi đèn	
	D. Dây điện



Câu 18. Đặc điểm của bóng đèn compact là:
	A. Khả năng phát sáng cao	B. Tuổi thọ thấp
	C. Ánh sáng có hại cho mắt	D. Công suất lớn
Câu 19. Hình dạng của bóng đèn compact là:
	A. Hình chữ U	B. Hình dạng ống
	C. Hình chữ U hoặc hình dạng ống xoắn	D. Hình tròn
Câu 20. Bóng đèn LED búp có cấu tạo gồm mấy phần chính?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau về trang phục và thời trang là đúng hay sai?
a) Không nên mặc áo và quần có hai dạng họa tiết khác nhau.
b) Màu vàng có thể kết hợp với màu xanh lục.
c) Phong cách thể thao được sử dụng khi tham gia các sự kiện có tính chất trang trọng.
d) Phong cách lãng mạn thường sử dụng cho phụ nữ.
Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về bóng đèn compact?
a) Bóng đèn compact là bóng đèn huỳnh quang có công suất nhỏ.
b) Mỗi bóng được cấu tạo bởi ống thủy tinh dài.
c) Bóng đèn compact có khả năng phát sáng thấp.
d) Bóng đèn compact có tuổi thọ cao.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Nêu cách phối hợp trang phục.
Câu 2 (1 điểm). Gia đình em đang sử dụng bóng đèn loại nào ở khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn? Đề xuất phương án thay thế bóng đèn ở gia đình em sao cho tiết kiệm điện năng.
-----------------------Hết-----------------------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Tại sao phải xử lí đúng cách đối với các đồ dùng điện khi không sử dụng nữa?
	A. Tránh ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người
	B. Không cần thiết
	C. Tránh tác hại ảnh hưởng đến môi trường
	D. Tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con người
Câu 2. An toàn khi sử dụng đồ dùng điện phải đảm bảo mấy yếu tố?
	A. 4	B. 2	C. 1	D. 3
Câu 3. Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
	A. Tạo nên vẻ đẹp, tính cách cho từng cá nhân
	B. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
	C. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
	D. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
Câu 4. Để đảm bảo an toàn cho đồ dùng điện cần:
	A. Vận hành đồ dùng điện theo cảm tính
	B. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định
	C. Cố định chắc chắn
	D. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định hoặc cố định chắc chắn
Câu 5. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không nên lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
	A. Vải mềm mỏng		B. Vải cứng	
	C. Vải mềm vừa phải		D. Vải dày dặn
Câu 6. Có mấy cách để giặt ướt?
	A. 4	B. 2	C. 3	D. 1
Câu 7. Phong cách lãng mạn mang đặc điểm:
	A. Nhẹ nhàng	B. Mềm mại
	C. Thể hiện sự nghiêm túc	D. Nhẹ nhàng và mềm mại
Câu 8. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động, có màu sắc hài hòa, thường được may từ vải sợi pha?
	A. Trang phục dự lễ hội	B. Trang phục đi học
	C. Trang phục lao động	D. Trang phục ở nhà
Câu 9. Đại lượng điện định mức chung của đồ dùng điện là:
	A. Điện áp định mức và công suất định mức	B. Điện áp hoặc công suất định mức
	C. Công suất định mức	D. Điện áp định mức
Câu 10. Hình dạng của bóng đèn compact là:
	A. Hình chữ U hoặc hình dạng ống xoắn	B. Hình chữ U
	C. Hình tròn	D. Hình dạng ống
Câu 11. Đặc điểm của bóng đèn compact là:
	A. Khả năng phát sáng cao	B. Công suất lớn
	C. Ánh sáng có hại cho mắt	D. Tuổi thọ thấp
Câu 12. Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
	A. Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ
	B. Màu sắc, công nghệ, xã hội
	C. Giáo dục, văn hóa
	D. Phong cách, kinh tế, khoa học


Câu 13. Chiếc quạt có ghi 220V – 46W, sải cánh 400mm có điện áp định mức là bao nhiêu?
	A. 400mm	B. 220V	C. 110V	D. 46W
Câu 14. Trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự là phong cách nào?
	A. Phong cách cổ điển	B. Phong cách lãng mạn
	C. Phong cách dân gian	D. Phong cách thể thao
Câu 15. Có mấy cách phối hợp trang phục?
	A. 2	B. 1	C. 3	D. 4
Câu 16. Căn cứ để lựa chọn phong cách thời trang là gì?
	A. Căn cứ vào sở thích người mặc
	B. Căn cứ vào tính cách hoặc sở thích người mặc
	C. Căn cứ vào tính cách người mặc
	D. Căn cứ vào tính cách và sở thích người mặc
Câu 17. Bóng đèn LED búp có cấu tạo gồm mấy phần chính?
	A. 1	B. 4	C. 2	D. 3
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 11 (có đáp án): Đèn điện]Câu 18. Tên của vị trí số 1 trong hình sau là:
	A. Dây điện	
	B. Sợi đốt	
	C. Đuôi đèn	
	D. Bóng thủy tinh




Câu 19. Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Vóc dáng cơ thể, lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính
	B. Điều kiện tài chính, mốt thời trang
	C. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng
	D. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang
Câu 20. Kí hiệu đơn vị của điện áp định mức là:
	A. KW	B. A	C. V	D. W
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau về trang phục và thời trang là đúng hay sai?
a) Phong cách thể thao được sử dụng khi tham gia các sự kiện có tính chất trang trọng.
b) Không nên mặc áo và quần có hai dạng họa tiết khác nhau.
c) Màu vàng có thể kết hợp với màu xanh lục.
d) Phong cách lãng mạn thường sử dụng cho phụ nữ.
Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về bóng đèn compact?
a) Bóng đèn compact là bóng đèn huỳnh quang có công suất nhỏ.
b) Bóng đèn compact có tuổi thọ cao.
c) Bóng đèn compact có khả năng phát sáng thấp.
d) Mỗi bóng được cấu tạo bởi ống thủy tinh dài.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Nêu cách phối hợp trang phục.
Câu 2 (1 điểm). Gia đình em đang sử dụng bóng đèn loại nào ở khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn? Đề xuất phương án thay thế bóng đèn ở gia đình em sao cho tiết kiệm điện năng.

-----------------------Hết-----------------------


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 302 (đề thi gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/3/2025


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
	A. Phong cách, kinh tế, khoa học
	B. Giáo dục, văn hóa
	C. Màu sắc, công nghệ, xã hội
	D. Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ
Câu 2. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động, có màu sắc hài hòa, thường được may từ vải sợi pha?
	A. Trang phục lao động	B. Trang phục dự lễ hội
	C. Trang phục đi học	D. Trang phục ở nhà
Câu 3. Đặc điểm của bóng đèn compact là:
	A. Công suất lớn	B. Tuổi thọ thấp
	C. Ánh sáng có hại cho mắt	D. Khả năng phát sáng cao
Câu 4. Bóng đèn LED búp có cấu tạo gồm mấy phần chính?
	A. 4	B. 1	C. 2	D. 3
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 11 (có đáp án): Đèn điện]Câu 5. Tên của vị trí số 1 trong hình sau là:
	A. Bóng thủy tinh	
	B. Đuôi đèn	
	C. Sợi đốt	
	D. Dây điện




Câu 6. Trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự là phong cách nào?
	A. Phong cách dân gian	B. Phong cách lãng mạn
	C. Phong cách cổ điển	D. Phong cách thể thao
Câu 7. Chiếc quạt có ghi 220V – 46W, sải cánh 400mm có điện áp định mức là bao nhiêu?
	A. 400mm	B. 46W	C. 110V	D. 220V
Câu 8. Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Vóc dáng cơ thể, lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính
	B. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang
	C. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng
	D. Điều kiện tài chính, mốt thời trang
Câu 9. An toàn khi sử dụng đồ dùng điện phải đảm bảo mấy yếu tố?
	A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 10. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không nên lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
	A. Vải mềm vừa phải		B. Vải mềm mỏng	
	C. Vải dày dặn		D. Vải cứng
Câu 11. Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
	A. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
	B. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
	C. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
	D. Tạo nên vẻ đẹp, tính cách cho từng cá nhân

Câu 12. Tại sao phải xử lí đúng cách đối với các đồ dùng điện khi không sử dụng nữa?
	A. Tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con người
	B. Tránh ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người
	C. Tránh tác hại ảnh hưởng đến môi trường
	D. Không cần thiết
Câu 13. Đại lượng điện định mức chung của đồ dùng điện là:
	A. Điện áp hoặc công suất định mức
	B. Điện áp định mức
	C. Điện áp định mức và công suất định mức
	D. Công suất định mức
Câu 14. Để đảm bảo an toàn cho đồ dùng điện cần:
	A. Vận hành đồ dùng điện theo cảm tính
	B. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định
	C. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định hoặc cố định chắc chắn
	D. Cố định chắc chắn
Câu 15. Có mấy cách để giặt ướt?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 16. Căn cứ để lựa chọn phong cách thời trang là gì?
	A. Căn cứ vào sở thích người mặc
	B. Căn cứ vào tính cách và sở thích người mặc
	C. Căn cứ vào tính cách người mặc
	D. Căn cứ vào tính cách hoặc sở thích người mặc
Câu 17. Phong cách lãng mạn mang đặc điểm:
	A. Nhẹ nhàng và mềm mại	B. Nhẹ nhàng
	C. Thể hiện sự nghiêm túc	D. Mềm mại
Câu 18. Hình dạng của bóng đèn compact là:
	A. Hình dạng ống	B. Hình tròn
	C. Hình chữ U hoặc hình dạng ống xoắn	D. Hình chữ U
Câu 19. Kí hiệu đơn vị của điện áp định mức là:
	A. V	B. A	C. W	D. KW
Câu 20. Có mấy cách phối hợp trang phục?
	A. 1	B. 4	C. 2	D. 3
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau về trang phục và thời trang là đúng hay sai?
a) Không nên mặc áo và quần có hai dạng họa tiết khác nhau.
b) Phong cách lãng mạn thường sử dụng cho phụ nữ.
c) Phong cách thể thao được sử dụng khi tham gia các sự kiện có tính chất trang trọng.
d) Màu vàng có thể kết hợp với màu xanh lục.
Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về bóng đèn compact?
a) Bóng đèn compact có khả năng phát sáng thấp.
b) Bóng đèn compact có tuổi thọ cao.
c) Mỗi bóng được cấu tạo bởi ống thủy tinh dài.
d) Bóng đèn compact là bóng đèn huỳnh quang có công suất nhỏ.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2, 3.
Câu 1 (1 điểm). Nêu cách phối hợp trang phục.
Câu 2 (1 điểm). Gia đình em đang sử dụng bóng đèn loại nào ở khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn? Đề xuất phương án thay thế bóng đèn ở gia đình em sao cho tiết kiệm điện năng.

-----------------------Hết-----------------------

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 303 (đề thi gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/3/2025


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Có mấy cách để giặt ướt?
	A. 3	B. 2	C. 4	D. 1
Câu 2. Kí hiệu đơn vị của điện áp định mức là:
	A. A	B. W	C. KW	D. V
Câu 3. Trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự là phong cách nào?
	A. Phong cách lãng mạn	B. Phong cách thể thao
	C. Phong cách dân gian	D. Phong cách cổ điển
Câu 4. Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
	A. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
	B. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
	C. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
	D. Tạo nên vẻ đẹp, tính cách cho từng cá nhân
Câu 5. Phong cách lãng mạn mang đặc điểm:
	A. Thể hiện sự nghiêm túc	B. Mềm mại
	C. Nhẹ nhàng	D. Nhẹ nhàng và mềm mại
Câu 6. Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng
	B. Điều kiện tài chính, mốt thời trang
	C. Vóc dáng cơ thể, lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính
	D. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang
Câu 7. Đặc điểm của bóng đèn compact là:
	A. Công suất lớn	B. Khả năng phát sáng cao
	C. Tuổi thọ thấp	D. Ánh sáng có hại cho mắt
Câu 8. Đại lượng điện định mức chung của đồ dùng điện là:
	A. Điện áp định mức và công suất định mức
	B. Công suất định mức
	C. Điện áp hoặc công suất định mức
	D. Điện áp định mức
Câu 9. Tại sao phải xử lí đúng cách đối với các đồ dùng điện khi không sử dụng nữa?
	A. Tránh ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người
	B. Tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con người
	C. Tránh tác hại ảnh hưởng đến môi trường
	D. Không cần thiết
Câu 10. Để đảm bảo an toàn cho đồ dùng điện cần:
	A. Vận hành đồ dùng điện theo cảm tính
	B. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định hoặc cố định chắc chắn
	C. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định
	D. Cố định chắc chắn
Câu 11. An toàn khi sử dụng đồ dùng điện phải đảm bảo mấy yếu tố?
	A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 12. Căn cứ để lựa chọn phong cách thời trang là gì?
	A. Căn cứ vào sở thích người mặc
	B. Căn cứ vào tính cách hoặc sở thích người mặc
	C. Căn cứ vào tính cách người mặc
	D. Căn cứ vào tính cách và sở thích người mặc
Câu 13. Hình dạng của bóng đèn compact là:
	A. Hình chữ U hoặc hình dạng ống xoắn	B. Hình tròn
	C. Hình chữ U	D. Hình dạng ống
Câu 14. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động, có màu sắc hài hòa, thường được may từ vải sợi pha?
	A. Trang phục dự lễ hội	B. Trang phục lao động
	C. Trang phục đi học	D. Trang phục ở nhà
Câu 15. Có mấy cách phối hợp trang phục?
	A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 11 (có đáp án): Đèn điện]Câu 16. Tên của vị trí số 1 trong hình sau là:
	A. Bóng thủy tinh	
	B. Đuôi đèn	
	C. Sợi đốt	
	D. Dây điện



Câu 17. Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
	A. Phong cách, kinh tế, khoa học
	B. Màu sắc, công nghệ, xã hội
	C. Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ
	D. Giáo dục, văn hóa
Câu 18. Bóng đèn LED búp có cấu tạo gồm mấy phần chính?
	A. 4	B. 3	C. 1	D. 2
Câu 19. Chiếc quạt có ghi 220V – 46W, sải cánh 400mm có điện áp định mức là bao nhiêu?
	A. 400mm	B. 110V	C. 46W	D. 220V
Câu 20. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không nên lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
	A. Vải cứng		B. Vải dày dặn	
	C. Vải mềm vừa phải		D. Vải mềm mỏng
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau về trang phục và thời trang là đúng hay sai?
a) Phong cách lãng mạn thường sử dụng cho phụ nữ.
b) Màu vàng có thể kết hợp với màu xanh lục.
c) Không nên mặc áo và quần có hai dạng họa tiết khác nhau.
d) Phong cách thể thao được sử dụng khi tham gia các sự kiện có tính chất trang trọng.
Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về bóng đèn compact?
a) Bóng đèn compact có khả năng phát sáng thấp.
b) Mỗi bóng được cấu tạo bởi ống thủy tinh dài.
c) Bóng đèn compact có tuổi thọ cao.
d) Bóng đèn compact là bóng đèn huỳnh quang có công suất nhỏ.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Nêu cách phối hợp trang phục.
Câu 2 (1 điểm). Gia đình em đang sử dụng bóng đèn loại nào ở khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn? Đề xuất phương án thay thế bóng đèn ở gia đình em sao cho tiết kiệm điện năng.

-----------------------Hết-----------------------

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 304 (đề thi gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/3/2025


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Bóng đèn LED búp có cấu tạo gồm mấy phần chính?
	A. 3	B. 2	C. 1	D. 4
Câu 2. Có mấy cách để giặt ướt?
	A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 3. Đặc điểm của bóng đèn compact là:
	A. Ánh sáng có hại cho mắt	B. Khả năng phát sáng cao
	C. Công suất lớn	D. Tuổi thọ thấp
[image: Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 11 (có đáp án): Đèn điện]Câu 4. Tên của vị trí số 1 trong hình sau là:
	A. Sợi đốt	
	B. Dây điện	
	C. Bóng thủy tinh	
	D. Đuôi đèn



Câu 5. Kí hiệu đơn vị của điện áp định mức là:
	A. V	B. KW	C. A	D. W
Câu 6. Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?
	A. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng
	B. Điều kiện tài chính, mốt thời trang
	C. Vóc dáng cơ thể, lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính
	D. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang
Câu 7. An toàn khi sử dụng đồ dùng điện phải đảm bảo mấy yếu tố?
	A. 4	B. 2	C. 3	D. 1
Câu 8. Căn cứ để lựa chọn phong cách thời trang là gì?
	A. Căn cứ vào tính cách hoặc sở thích người mặc
	B. Căn cứ vào tính cách người mặc
	C. Căn cứ vào sở thích người mặc
	D. Căn cứ vào tính cách và sở thích người mặc
Câu 9. Chiếc quạt có ghi 220V – 46W, sải cánh 400mm có điện áp định mức là bao nhiêu?
	A. 400mm	B. 46W	C. 110V	D. 220V
Câu 10. Tại sao phải xử lí đúng cách đối với các đồ dùng điện khi không sử dụng nữa?
	A. Tránh tác hại ảnh hưởng đến môi trường
	B. Tránh ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người
	C. Không cần thiết
	D. Tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con người
Câu 11. Ý nghĩa của phong cách thời trang là:
	A. Tạo nên nét độc đáo cho từng cá nhân
	B. Tạo nên vẻ đẹp, tính cách cho từng cá nhân
	C. Tạo nên vẻ đẹp cho từng cá nhân
	D. Tạo nên vẻ đẹp và nét độc đáo riêng cho từng cá nhân
Câu 12. Hình dạng của bóng đèn compact là:
	A. Hình dạng ống	B. Hình chữ U
	C. Hình chữ U hoặc hình dạng ống xoắn	D. Hình tròn
Câu 13. Loại trang phục nào có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động, có màu sắc hài hòa, thường được may từ vải sợi pha?
	A. Trang phục lao động	B. Trang phục ở nhà
	C. Trang phục dự lễ hội	D. Trang phục đi học
Câu 14. Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống cho người mặc, không nên lựa chọn chất liệu vải nào sau đây?
	A. Vải mềm vừa phải		B. Vải cứng	
	C. Vải dày dặn		D. Vải mềm mỏng
Câu 15. Có mấy cách phối hợp trang phục?
	A. 3	B. 1	C. 2	D. 4
Câu 16. Đại lượng điện định mức chung của đồ dùng điện là:
	A. Điện áp định mức và công suất định mức
	B. Điện áp hoặc công suất định mức
	C. Công suất định mức
	D. Điện áp định mức
Câu 17. Phong cách lãng mạn mang đặc điểm:
	A. Mềm mại	B. Nhẹ nhàng
	C. Nhẹ nhàng và mềm mại	D. Thể hiện sự nghiêm túc
Câu 18. Để đảm bảo an toàn cho đồ dùng điện cần:
	A. Vận hành đồ dùng điện theo cảm tính
	B. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định
	C. Cố định chắc chắn
	D. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định hoặc cố định chắc chắn
Câu 19. Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
	A. Màu sắc, công nghệ, xã hội
	B. Phong cách, kinh tế, khoa học
	C. Giáo dục, văn hóa
	D. Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ
Câu 20. Trang phục có hình thức giản dị, nghiêm túc, lịch sự là phong cách nào?
	A. Phong cách thể thao	B. Phong cách cổ điển
	C. Phong cách lãng mạn	D. Phong cách dân gian
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau về trang phục và thời trang là đúng hay sai?
a) Màu vàng có thể kết hợp với màu xanh lục.
b) Phong cách thể thao được sử dụng khi tham gia các sự kiện có tính chất trang trọng.
c) Phong cách lãng mạn thường sử dụng cho phụ nữ.
d) Không nên mặc áo và quần có hai dạng họa tiết khác nhau.
Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về bóng đèn compact?
a) Bóng đèn compact là bóng đèn huỳnh quang có công suất nhỏ.
b) Bóng đèn compact có khả năng phát sáng thấp.
c) Bóng đèn compact có tuổi thọ cao.
d) Mỗi bóng được cấu tạo bởi ống thủy tinh dài.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (1 điểm). Nêu cách phối hợp trang phục.
Câu 2 (1 điểm). Gia đình em đang sử dụng bóng đèn loại nào ở khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn? Đề xuất phương án thay thế bóng đèn ở gia đình em sao cho tiết kiệm điện năng.
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PHẦN I (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự bị
	D
	A
	B
	B
	D
	D
	C
	A
	D
	C
	D
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	C

	301
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	D
	B
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	A
	D
	D
	D
	A
	C

	302
	D
	C
	D
	D
	A
	C
	D
	A
	D
	B
	C
	B
	C
	C
	B
	B
	A
	C
	A
	C

	303
	B
	D
	D
	A
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	B
	D
	D

	304
	A
	D
	B
	C
	A
	C
	B
	D
	D
	B
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	C
	D
	D
	B


PHẦN II (2 điểm). Mỗi ý lựa chọn đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Dự bị
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ

	301
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S

	302
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	S
	Đ

	303
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	Đ

	304
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S


[bookmark: _GoBack]PHẦN III (3 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	Cách phối hợp trang phục:
- Phối hợp về họa tiết:
+ Vải hoa kết hợp với vải trơn có màu trùng với một trong các màu chính của vải hoa.
+ Không nên mặc áo và quần có hai dạng họa tiết khác nhau.
- Phối hợp về màu sắc:
+ Sử dụng một màu hoặc kết hợp các sắc độ khác nhau trong cùng một màu.
+ Kết hợp nhiều màu với nhau như: màu đối nhau, các màu cạnh nhau,… trên vòng màu cơ bản.
- Riêng màu trắng và màu đen có thể kết hợp với các màu bất kì.
	0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 2
(1 điểm)
	- HS trả lời được loại bóng đèn gia đình em đang sử dụng ở khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn.
- HS đề xuất được phương án thay thế bóng đèn.
	
0,5 điểm
0,5 điểm
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